
Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

ngạch 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Trình 

độ 

QLNN

Trình 

độ TH

Trình 

độ 

NN

Tin 

học

Ngoại 

ngữ
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1 Nhữ Thị Vân 15/12/1982 Cán sự Văn phòng
12 năm 7 

tháng
2,46 01.004

Thạc 

sĩ
CV TT03 B1 Anh

Ghi chú

Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Phụ lục số 12

Thời gian 

giữ ngạch 

(kể cả 

ngạch 

tương 

đương)

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng chứng chỉ

Được miễn 

thi

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

DANH SÁCH 

(Kèm theo Công văn số 3792/BVHTTDL-HĐTTH ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
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